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PHỤ LỤC 3. 

YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG HÓA NGUY HIỂM
(Kèm theo Thông tư số    ..../20..../TT-BCT ngày .... tháng .... năm 202... của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Hàng hóa nguy hiểm phải được đóng gói trong các phương tiện chứa đủ vững chắc để có thể chịu được những va chạm và tác động của thời tiết trong quá trình vận chuyển, chuyển tiếp hàng hoá giữa các phương tiện và xếp dỡ vào kho tàng bằng thủ công hoặc thiết bị cơ giới. Phương tiện chứa phải đảm bảo kết cấu đủ kín để hàng hóa không bị thất thoát trong quá trình chuẩn bị vận chuyển hoặc khi vận chuyển với các tác động như rung lắc, tăng nhiệt độ, độ ẩm và áp suất.

2. Các phần tiếp xúc với hàng hóa nguy hiểm của phương tiện chứa phải đảm bảo:

a) Không bị ảnh hưởng hay bị suy giảm chất lượng do tác động của loại hàng đóng gói bên trong.

b) Không phản ứng hoặc làm xúc tác phản ứng với các loại hàng mà nó bao gói.

c) Cho phép dùng lớp lót trơ thích hợp để làm lớp lót bảo vệ, cách ly bao gói với loại hàng đóng gói bên trong.

3. Khi đóng gói chất lỏng, cần để lại khoảng không gian cần thiết để đảm bảo bao gói không bị rò rỉ hay biến dạng xảy ra vì sự  tăng thể tích của các chất lỏng được bao gói khi nhiệt độ tăng trong quá trình vận chuyển. Nếu việc đóng gói chất lỏng diễn ra ở 50oC, thì chỉ được phép nạp tối đa 98% thể tích chứa nước của đơn vị bao gói. Khi đóng gói chất lỏng ở nhiệt độ 15oC, mức độ nạp chất lỏng vào đơn vị bao gói cần tính toán theo bảng sau:

	Nhiệt độ sôi (oC)
	<60
	(60; <100
	(100; <200
	(200; <300
	(300

	Mức độ nạp (Phần trăm thể tích bình chứa)
	90
	92
	94
	96
	98


4. Các lớp bao gói trong, khi hàng hóa nguy hiểm được đóng gói hai lớp phải đảm bảo sao cho trong điều kiện vận chuyển bình thường, không bị vỡ, đâm thủng hoặc dò rỉ các chất được bao gói ra lớp bao gói bên ngoài.

5. Các loại bao gói bên trong thuộc dạng dễ bị vỡ hoặc đâm thủng như các loại thuỷ tinh, sành sứ hoặc một số loại nhựa nhất định… cần phải được chèn cố định với lớp bao gói ngoài bằng các vật liệu chèn, đệm giảm chấn động thích hợp có tính trơ đối với hàng hóa nguy hiểm được bao gói.

6. Không đóng gói trong cùng một bao gói ngoài hoặc trong cùng thùng chứa, côngtenơ các bao gói trong chứa hàng hóa nguy hiểm thuộc các nhóm khác nhau có thể phản ứng với nhau và gây ra các hiện tượng:

a) Bùng cháy hoặc phát nhiệt lớn;

b) Phát nhiệt hoặc bùng cháy tạo hơi ngạt, ô xy hoá hay khí độc;

c) Tạo ra chất có tính ăn mòn mạnh;

d) Tạo ra các chất không bền.

7. Độ kín của phương tiện chứa các chất được làm ẩm hoặc pha loãng phải đủ kín để đảm bảo trong quá trình vận chuyển hàm lượng chất lỏng làm ẩm hoặc pha loãng không xuống thấp dưới mức giới hạn.

8. Hàng hóa nguy hiểm có khả năng sinh khí làm tăng áp suất bên trong phương tiện chứa phải có cơ cấu thông hơi gắn trên nắp phương tiện chứa nếu hơi thoát ra không gây nguy hiểm độc, cháy nổ và khối lượng khí thoát ra ở mức nhỏ không gây nguy hiểm. Cơ cấu thoát khí cần phải thiết kế sao cho không gây ra rò rỉ các chất được bao gói cũng như không cho phép các vật lạ xâm nhập vào bên trong trong quá trình vận chuyển bình thường.

9. Các loại thùng chứa, bao gói rỗng đã chứa đựng hàng hóa nguy hiểm cần phải được quản lý như bao gói đang chứa hàng nguy hiểm.

10. Các phương tiện chứa chất lỏng, khí nguy hiểm đều phải thử nghiệm độ rò rỉ trước khi sử dụng.

11. Phương tiện chứa hàng nguy hiểm dạng rắn có khả năng chuyển đổi thành trạng thái lỏng trong quá trình vận chuyển cần phải được chế tạo theo tiêu chuẩn chứa hàng nguy hiểm ở trạng thái lỏng. Các chất có điểm chảy bằng hoặc thấp hơn 45oC được coi là các chất có khả năng thay đổi trạng thái thành chất lỏng.

12. Bao gói các chất dạng hạt hay bột cần phải đủ kín để tránh rơi lọt hoặc cần có các lớp đệm lót kín. 

13. Các phương tiện chứa được chế tạo để đóng gói hàng hóa nguy hiểm ở mức đóng gói cao được phép sử dụng để đóng gói hàng hóa nguy hiểm ở mức đóng gói thấp hơn.

14. Các bao gói được chế tạo mới hay tái chế, sử dụng lại phải đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật và định kỳ thử nghiệm, kiểm tra theo quy định. Việc sử dụng lại các bao gói, thùng chứa phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Trừ các loại bao gói, thùng chứa được thiết kế, chế tạo để sử dụng nhiều lần, các loại bao gói, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm đã qua sử dụng phải thỏa mãn các yêu cầu về thử nghiệm, kiểm định  theo quy định tại Mục IV Phụ lục này trước khi sử dụng lại;

- Không sử dụng các loại bao gói bằng nhựa quá 5 năm kể từ ngày sản xuất để đóng gói, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; không sử dụng lại các loại bao gói, thùng chứa bằng nhựa để đóng gói, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm có mức đóng gói PG-I; 

- Không sử dụng lại các loại bao gói, thùng chứa có dấu hiệu hư hỏng, rạn nứt. Các loại bao gói, thùng chứa có nắp thông hơi, khi sử dụng lại phải thay mới cơ cấu thông hơi.

15. Các loại hàng hóa nguy hiểm có khả năng phản ứng với nhau không được chở chung trên cùng một phương tiện. Bảng sau đây chỉ dẫn những chất nằm ở các nhóm độc hại được chuyên chở trên cùng phương tiện:

	
	2.1

2.2

2.3
	3
	4.1
	4.1+1
	4.2
	4.3
	5.1
	5.2
	5.2+1
	6.1
	6.2
	7A, B,C
	8
	9
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	X

	3
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1+1
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
	X
	X
	X
	X

	7 A,B,C
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X
	X
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	X
	X
	X
	
	X
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	X
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	X
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Các dấu (X) là dấu hiệu cho phép được thực hiện
II. CHI TIẾT VỀ YÊU CẦU ĐÓNG GÓI

1. Yêu cầu đóng gói loại P001

	Đóng kiện
	Khối lượng tối đa cho một kiện hàng (kg)

	Bao gói trong và vật liệu bao gói
	Bao gói ngoài và vật liệu bao gói
	Nhóm rất nguy hiểm (I)
	Nhóm nguy hiểm (II)
	Nhóm nguy hiểm thấp (III)

	Thủy tinh 10 lít 

Nhựa 30 lít

Kim loại 40 lít 
	Thùng tròn

Sắt

Nhôm

Kim loại khác

Nhựa

Gỗ

Phíp

Hộp

Sắt

Nhôm

Gỗ tự nhiên

Gỗ dán

Gỗ tái chế

Phíp

Nhựa dẻo

Nhựa cứng

Phuy

Sắt

Nhôm

Nhựa
	250 kg 

250 kg

250 kg 

250 kg 

150 kg 

75 kg 

250 kg 

250 kg 

150 kg 

150 kg 

75 kg 

75 kg 

60 kg 

150 kg 

120 kg 

120 kg 

120 kg 
	400 kg 

400 kg

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

60 kg 

400 kg 

120 kg 

120 kg 

120 kg 
	400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

	Đóng thùng đơn 

	Dạng thùng tròn 

Bằng thép, nắp liền

Bằng thép, nắp rời

Bằng nhôm, nắp liền

Bằng nhôm, nắp rời

Kim loại khác, nắp liền

Kim loại khác, nắp rời

Nhựa, nắp liền

Nhựa, nắp rời

Dạng phuy

Bằng thép, nắp liền

Bằng thép, nắp rời

Bằng nhôm, nắp liền

Bằng nhôm, nắp rời

Nhựa, nắp liền

Nhựa, nắp rời
	250 lít

250 lít a

250 lít

250 lít a

250 lít

250 lít a

250 lít

250 lít a

60 lít

60 lít a

60 lít

60 lít a

60 lít

60 lít a
	450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

60 lít

60 lít

60 lít

60 lít

60 lít

60 lít
	450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

450 lít

60 lít

60 lít

60 lít

60 lít

60 lít

60 lít

	Bao gói hỗn hợp 

	Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép hoặc nhôm 

Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng phíp, nhựa hoặc gỗ dán  

Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng thưa bằng thép hoặc nhôm; Hộp hoặc thùng chứa bằng nhựa, bao gói ngoài bằng gỗ, gỗ dán, phíp hoặc hộp nhựa cứng

Chai thủy tinh, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép, Phíp, gỗ dán, nhựa đặc hoặc bao gói ngoài là thùng thưa bằng thép, nhôm, gỗ hoặc bao ngoài bằng giỏ mây
	250 lít

120 lít

60 lít

60 lít
	250 lít
250 lít

60 lít

60 lít
	250 lít

250 lít

60 lít

60 lít

	a Chỉ áp dụng với các chất có độ nhớt lớn hơn 2680 mm2/s. 


2. Yêu cầu đóng gói loại P002

	Đóng kiện
	Khối lượng tối đa cho một kiện hàng (kg)

	Bao gói trong và vật liệu bao gói
	Bao gói ngoài và vật liệu bao gói
	Nhóm rất nguy hiểm (I)
	Nhóm
nguy hiểm (II)
	Nhóm nguy hiểm thấp (III)

	Thủy tinh 10 kg 

Nhựa a 50 kg

Kim loại 50 kg 

Giấy a, b, c 50 kg 

Phíp a, b, c 50 kg 

a bao gói trong có lớp chống lọt bột. 

b bao gói trong không được sử dụng khi chứa chất có thể chuyển thành chất lỏng khi vận chuyển. 

c bao gói trong không được sử dụng cho chất đóng gói nhóm I. 
	Thùng tròn

Thép

Nhôm

Kim loại khác thép hoặc nhôm

Nhựa

Gỗ dán

Phíp

Hộp

Thép

Nhôm

Gỗ tự nhiên

Gỗ tự nhiên có lớp chống lọt bột

Gỗ dán

Gỗ tái chế

Phíp

Nhựa mềm

Nhựa cứng

Phuy

Thép

Nhôm

Nhựa
	400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

250 kg

250 kg

250 kg

125 kg

125 kg

60 kg

250 kg

120 kg

120 kg

120 kg
	400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg
	400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

	Đóng gói đơn 

	Thùng tròn

Thép 

Nhôm

Kim loại khác thép hoặc nhôm

Nhựa d 

Phíp d 
Gỗ dán d 

Phuy

Thép

Nhôm 

Nhựa

Hộp

Thép
Nhôm
Gỗ tự nhiên
Gỗ dán
Gỗ tái chế d 

Gỗ tự nhiên có lớp chống lọt bột d

Phíp d

Nhựa cứng d

Túi

Túi d
	400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép

Không cho phép
	400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

50 kg
	400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

50 kg

	Bao gói hỗn hợp

	Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép, nhôm, gỗ dán, phíp hoặc nhựa

Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng thưa bằng thép, nhôm hoặc hộp gỗ, gỗ dán, phíp, nhựa cứng

Chai thủy tinh, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép, nhôm, phíp hoặc thùng thưa bằng thép, nhôm hoặc hộp gỗ, giỏ mây, nhựa cúng, nhựa mềm 
	400 kg

75 kg

75 kg
	400 kg

75 kg

75 kg
	400 kg

75 kg

75 kg

	d Đóng gói không được sử dụng cho chất có thể thành chất lỏng khi vận chuyển 


3. Yêu cầu đóng gói loại P200

a) Đóng gói loại P200 (trừ axetylen và khí đốt hoá lỏng) theo tiêu chuẩn đóng gói TCVN 6714:2000 Chai chứa khí hóa lỏng (trừ Axetylen và khí đốt hóa lỏng) - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí;

b) Đóng gói axetylen hoà tan tuân thủ theo (TCVN 6871:2000) ISO10462:2005, TCVN 5331-91 và TCVN 7052:2002;

c) Đối với các loại chai chứa khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan loại khác, việc đóng gói, chế tạo, thử nghiệm và kiểm định tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành

4. Yêu cầu đóng gói loại P401

a) Chai thép loại thử áp lực được kiểm định ban đầu và định kỳ 10 năm một lần tại áp lực không nhỏ hơn 0,6MKa. Trong khi vận chuyển được được phủ lớp khí trơ có áp lực không nhỏ hơn 20 kPa; 

b) Trong trường hợp đóng kiện

	Kết hợp giữa lớp bao gói trong trơ bằng thuỷ tinh, kim loại hoặc nhựa được lót, đệm và có chứa chất trơ có thể hấp thụ toàn bộ hoá chất bên trong
	Bao gói bên trong

1 lít
	Tổng khối lượng

30 kg


5. Yêu cầu đóng gói loại P402 

a) Chai thép, bình hoặc thùng chứa kim loại thử áp lực 1 MPa định kỳ 5 năm một lần, lượng hoá chất được đóng gói chiếm không quá 90% (nếu nhiệt độ đảm bảo không bao giờ vượt quá 50oC có thể nạp đến 95% thể tích). Bộ phận van được bảo vệ bằng nắp đậy hoặc khung thép và toàn bộ được bảo quản trong lớp bảo quản ngoài làm bằng gỗ, gỗ ép hoặc nhựa cứng;

b) Trong trường hợp đóng kiện;

	Kết hợp giữa lớp bao gói trong trơ bằng thuỷ tinh, kim loại hoặc nhựa được lót, đệm và có chứa chất trơ có thể hấp thụ toàn bộ hoá chất bên trong
	Bao gói bên trong

- 10 kg (thuỷ tinh)

- 15 kg (kim loại hoặc nhựa)
	Tổng khối lượng

- 125 kg

- 125 kg


c) Thùng thép với dung tích tối đa 250 lít;

d) Đóng gói bằng hai lớp vật liệu bên trong là nhựa, thùng chứa bên ngoài bằng nhôm - Dung tích tối đa 250 lít.

6. Yêu cầu đóng gói loại P403

	Bao gói hỗn hợp 

	Bao gói trong 
	Bao gói ngoài
	Trọng lượng tối đa

	Thủy tinh 2 kg 

Nhựa 15 kg 

Kim loại 20 kg 

Bao gói trong phải được làm kín 
	Thùng tròn

Thép

Nhôm

Kim loại khác thép, nhôm

Nhựa

Gỗ dán

Phíp

Hộp 

Thép

Nhôm

Gỗ tự nhiên

Gỗ tự nhiên có tấm chống lọt bột

Gỗ dán

Gỗ tái chế

Phíp

Nhựa mềm

Nhựa cứng

Phuy 

Thép

Nhôm

Nhựa
	400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

250 kg 

250 kg 

250 kg 

125 kg 

125 kg 

60 kg 

250 kg 

120 kg 

120 kg 

120 kg 

	Đóng gói đơn 
	Maximum net mass 

	Thùng tròn 

Thép

Nhôm

Kim loại khác thép, nhôm

Nhựa

Phuy

Thép

Nhôm

Nhựa

Bao gói hỗn hợp

Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép hoặc nhôm

Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng phíp, nhựa, gỗ dán

Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng thưa bằng thép, nhôm hoặc hộp gỗ, gỗ dán, phíp, nhựa cứng
	250 kg

250 kg

250 kg

250 kg

120 kg

120 kg

120 kg

250 kg

75 kg

75 kg


7. Yêu cầu đóng gói loại P410 

	Bao gói hỗn hợp 

	Bao gói trong 
	Bao gói ngoài 
	Trọng lượng tối đa 

	
	
	Nhóm
nguy hiểm (II)
	Nhóm nguy hiểm thấp (III)

	Thủy tinh 10 kg 

Nhựa a 30 kg 

Kim loại 40 kg 

Giấy a, b 10 kg  

Phíp a, b 10 kg 

a đóng gói có tấm chống lọt bột. 

b không áp dụng đối với các chất có thể thành chất lỏng khi vận chuyển. 
	Thùng tròn

Thép 

Nhôm

Kim loại khác thép, nhôm

Nhựa

Gỗ dán 

Phíp a 

Hộp 

Thép 

Nhôm 

Gỗ tự nhiên

Gỗ tự nhiên có tấm chống lọt bột

Gỗ dán

Gỗ tái chế 

Phíp a 

Nhựa mềm 

Nhựa cứng

Phuy 

Thép 

Nhôm 

Nhựa
	400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 


400 kg

400 kg 

400 kg 

60 kg 

400 kg 

120 kg 

120 kg 

120 kg 
	400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 


400 kg 

400 kg 

400 kg 

60 kg 

400 kg 

120 kg 

120 kg 

120 kg 

	Đóng gói đơn 
	
	

	Thùng tròn 

Thép

Nhôm

Kim loại khác thép, nhôm 

Nhựa

Phuy

Thép

Nhôm

Nhựa

Hộp

Thép
Nhôm 

Gỗ tự nhiên 

Gỗ dán
Gỗ tái chế 
	400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

120 kg

120 kg

120 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg
	400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

120 kg 

120 kg 

120 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg 

400 kg


8. Yêu cầu đóng gói loại P504 

	Bao gói hỗn hợp 
	Khối lượng tối đa

	(1) Chai thủy tinh chứa tối đa 5 lít, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép; thùng tròn bằng nhôm; thùng tròn bằng kim loại khác thép, nhôm; thùng tròn bằng gỗ dán; thùng tròn bằng nhựa, thùng tròn bằng phíp; hộp thép; hộp nhôm; hộp gỗ tự nhiên; hộp gỗ dán; hộp gỗ tái chế; hộp phíp; hộp nhựa cứng 

(2) Chai nhựa chứa tối đa 30 lít, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép; thùng tròn bằng nhôm; thùng tròn bằng kim loại khác thép, nhôm; thùng tròn bằng nhựa cứng; thùng tròn bằng gỗ dán; thùng tròn bằng phíp; hộp thép; hộp nhôm; hộp gỗ tự nhiên;  hộp gỗ dán; hộp gỗ tái chế; hộp phíp; hộp nhựa cứng 

(3) Chai kim loại chứa tối đa 40 lít, bao gói ngoài là thùng tròn bằng phíp; hộp gỗ tái chế; hộp phíp

(4) Chai kim loại chứa tối đa 40 lít, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép; thùng tròn bằng nhôm; thùng tròn bằng kim loại khác thép, nhôm; thùng tròn bằng nhựa, thùng tròn bằng gỗ dán; hộp thép; hộp nhôm; hộp gỗ tự nhiên; hộp gỗ dán; hộp nhựa cứng
	75 kg

75 kg

125 kg

225 kg

	Đóng gói đơn 
	Khả năng chứa tối đa

	Thùng tròn

Bằng thép, nắp liền

Bằng thép, nắp rời

Bằng nhôm, nắp liền

Bằng nhôm, nắp rời

Bằng kim loại khác thép, nhôm, nắp liền

Bằng kim loại khác thép, nhôm, nắp rời

Bằng nhựa, nắp liền

Bằng nhựa, nắp rời

Phuy 

Bằng thép, nắp liền

Bằng thép, nắp rời

Bằng nhôm, nắp liền

Bằng nhôm, nắp rời

Bằng nhựa, nắp liền

Bằng nhựa, nắp rời

Bao gói hỗn hợp 

Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng sắt, nhôm

Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng tròn bằng phíp, nhựa, gỗ dán

Chai nhựa, bao gói ngoài là thùng hoặc hộp thưa bằng thép, nhôm; hộp gỗ, gỗ dán, phíp, nhựa cứng

Chai thủy tinh, bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép, nhôm, phíp, gỗ dán, nhựa cứng, nhựa mềm hoặc thùng, hộp thưa bằng gỗ hoặc giỏ mây 
	250 lít

250 lít

250 lít

250 lít

250 lít

250 lít

250 lít

250 lít

60 lít

60 lít

60 lít

60 lít

60 lít

60 lít

250 lít

120 lít

60 lít

60 lít


9. Yêu cầu đóng gói loại P601 

Bao gói phải được làm kín, và đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Bao gói hỗn hợp có khối lượng tối đa là 15kg, gồm:

- Một hoặc nhiều bao gói trong có sức chứa tối đa là 1 lít và chứa tối đa 90% thể tích;

- Chai chứa kim loại có đệm và chất hấp thụ để hấp thụ toàn bộ các chất chứa tại bao gói trong;

- Bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép; nhôm; kim loại khác thép, nhôm; nhựa; gỗ dán; phíp hoặc hộp thép, nhôm, gỗ tự nhiên, gỗ dán, gỗ tái chế, nhựa cứng.

b) Bao gói hỗn hợp gồm bao gói bên trong bằng kim loại (cho UN 1744), polyvinylidene fluoride (PVDF), chứa không lớn hơn 5 lít có chứa chất hấp thụ đủ hấp thụ chất chứa bên trong bao gói ngoài khối lượng tối đa 75kg là thùng tròn bằng thép; nhôm; kim loại khác thép, nhôm; gỗ dán; phíp hoặc hộp thép; nhôm; gỗ tự nhiên; gỗ dán; gỗ tái chế; phíp; nhựa cứng. Bao gói trong không được phép điền đầy hơn 90% thể tích. Các nút, nắp đậy phải bảo đảm không bị nới lỏng, bung do rung lắc trong quá trình vận chuyển.

c) Bao gói gồm:

Bao gói ngoài: Thùng tròn bằng thép, nhựa nắp rời;

Bao gói trong, thùng tròn và bao gói hỗn hợp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thử áp lực thủy tĩnh với áp suất tối thiểu là 0,3 MPa;

- Thử độ rò rỉ với áp suất 30 kPa;

- Khả năng chứa không lớn hơn 125 lít; làm chặt bằng nắp kiểu ren:

+ Nắp đậy có thiết kế để đảm bảo: chắc chắn, không bị long, rời do rung lắc trong quá trình vận chuyển;

+ Có khoá niêm phong.

d) Chai áp lực được kiểm định ban đầu và kiểm tra định kỳ với 10 năm/lần tại áp suất không nhỏ hơn 1 MPa. Chai áp lực có thể không lắp thiết bị  giảm áp khi chứa chất độc có LC50 không lớn hơn 200 ml/m3 (ppm) được làm chặt bằng nút hoặc van.

10. Yêu cầu đóng gói loại P602

Bao gói được làm kín theo yêu cầu sau: 

a) Bao gói hỗn hợp có khối lượng tối đa 15 kg, gồm: 

- Một hoặc nhiều bao gói trong bằng thủy khả năng chứa tối đa là 1 lít và không điền đầy hơn 90% thể tích. Các nút, nắp đậy phải bảo đảm không bị nới lỏng, bung do rung lắc trong quá trình vận chuyển; 

- Chai chứa kim loại có đệm và chất hấp thụ để hấp thụ toàn bộ các chất chứa tại bao gói trong;

- Bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép; nhôm; kim loại khác thép, nhôm; nhựa; gỗ dán; phíp hoặc hộp thép, nhôm, gỗ tự nhiên, gỗ dán, gỗ tái chế, nhựa cứng.

b) Bao gói hỗn hợp với lớp đệm trơ được đóng gói trong các kiện dạng thùng, dạng hộp với vật liệu là sắt, nhôm, kim loại khác, nhựa, gỗ dán, gỗ tự nhiên, gỗ tái chế và gỗ ép. Khối lượng tối đa của kiện hàng không quá 75 kilôgam. Mỗi bình chứa bên trong kiện có thể tích không quá 5 lít. Khi đóng gói hoá chất nguy hiểm chiếm không quá 90% thể tích. Các nút, nắp đậy phải bảo đảm không bị nới lỏng, bung do rung lắc trong quá trình vận chuyển

c) Thùng tròn  bằng thép, nhôm, kim loại phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Thử áp lực thủy tĩnh với áp suất tối thiểu là 0,3 MPa; 

- Thử độ rò rỉ với áp suất 30 kPa; 

- Nắp đậy có thiết kế để đảm bảo: chắc chắn, không bị long, rời do rung lắc trong quá trình vận chuyển. Có khoá niêm phong.

d) Chai áp lực được kiểm định ban đầu và kiểm tra định kỳ với 10 năm/lần tại áp suất không nhỏ hơn 1 MPa. Chai áp lực có thể không lắp thiết bị  giảm áp khi chứa chất độc có LC50 không lớn hơn 200 ml/m3 (ppm) được làm chặt bằng nút hoặc van. 

11. Yêu cầu đóng gói loại P800 

	Bao gói ngoài 
	Trọng lượng tối đa 

	Thùng tròn

Thép

Kim loại khác thép, nhôm

Nhựa

Gỗ dán

Phíp

Hộp

Thép

Gỗ tự nhiên

Gỗ tự nhiên có tấm chống bột lọt

Gỗ dán

Gỗ tái chế

Phíp

Nhựa mềm

Nhựa cứng
	400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

250 kg

250 kg

250 kg

125 kg

125 kg

60 kg

125 kg


12. Yêu cầu đóng gói loại P802

a) Bao gói hỗn hợp bao gồm: bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép; nhôm; kim loại khác thép, nhôm; gỗ dán hoặc hộp thép; nhôm; gỗ tự nhiên; gỗ tái chế; nhựa cứng có khối lượng chứa tối đa 75kg. Bao gói trong bằng thủy tinh, nhựa với khả năng chứa tối đa là 10 lít;

b) Bao gói hỗn hợp bao gồm: bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép; nhôm; kim loại khác thép, nhôm; gỗ dán hoặc hộp thép; nhôm; gỗ tự nhiên; gỗ tái chế; nhựa cứng có khối lượng chứa tối đa 125kg. Bao gói trong bằng kim loại với khả năng chứa tối đa là 40 lít;

c) Bao gói hỗn hợp bao gồm: chai thủy tinh với bao gói ngoài là thùng tròn bằng thép, nhôm, phíp, nhựa cứng hoặc thùng thưa bằng thép, nhôm hoặc hộp gỗ hoặc giỏ mây có khả năng chứa tối đa là 60 lít;

d) Thùng tròn bằng thép có khả năng chứa tối đa 250 lít. 

13. Yêu cầu đóng gói loại R001

	Can, thùng, hộp kim loại  
	Sức chứa tối đa/Trọng lượng tối đa

	
	Nhóm rất nguy hiểm (I)
	Nhóm
nguy hiểm (II)
	Nhóm nguy hiểm thấp (III)

	Bằng thép, nắp đầu không tháo rời 
	Không được phép 
	40 lít / 50 kg 
	40 lít / 50 kg 

	Bằng thép, nắp đầu tháo rời
	Không được phép
	40 lít / 50 kg 
	40 lít / 50 kg 

	Ghi chú: 

- Áp dụng cho chất rắn và lỏng;. 

- Đối với chất loại 3, nhóm đóng gói II, có thể sử dụng nhóm đóng gói này với các chất có áp suất hơi không lớn hơn 110 kPa tại 50 °C và có độc tính nhẹ. 


14. Yêu cầu đóng gói loại IBC01

a) Chỉ áp dụng cho chất lỏng có áp suất hơi nhỏ hơn hoặc bằng 110 kPa tại 50°C hoặc 130 kPa tại 55°C;

b) Sử dụng thùng chứa hàng rời cỡ trung bình để chứa chất lỏng có nhiệt độ chớp cháy cốc kín không lớn hơn 600C hoặc bột có khả năng nổ bụi cần có biện pháp chống tĩnh điện. Thùng chứa hàng rời cỡ trung bình bằng thép, nhôm, kim loại khác cần được kiểm định định kỳ như sau:

- Trước khi đưa vào sử dụng;

- Định kỳ 2,5 năm / 01 lần;

- Sau khi sửa chữa, bảo dưỡng. 

Không được sử dụng thùng chứa hàng rời cỡ trung bình trong thời gian 03 tháng đến lần kiểm định tiếp theo.

15. Yêu cầu đóng gói loại IBC02

Đóng gói cho các loại bao bì, thùng chứa hàng rời cỡ trung bình, dung tích chứa lớn hơn 450 lít và chỉ áp dụng cho chất lỏng có áp suất hơi nhỏ hơn hoặc bằng 110 kPa tại 50°C hoặc 130 kPa tại 55°C.

16. Yêu cầu đóng gói loại IBC03

Đóng gói cho các loại bao bì, thùng chứa hàng rời cỡ trung bình bằng kim loại, nhựa, bao gói hỗn hợp chứa chất lỏng có áp suất hơi nhỏ hơn hoặc bằng 110 kPa tại 50°C hoặc 130 kPa tại 55°C.

17. Yêu cầu đóng gói loại IBC04

Đóng gói cho các loại bao bì, thùng chứa hàng rời cỡ trung bình bằng kim loại.

18. Yêu cầu đóng gói loại IBC06

Đóng gói cho các loại bao bì, thùng chứa hàng rời cỡ trung bình bằng kim loại, nhựa, bao gói hỗn hợp.

19. Yêu cầu đóng gói loại IBC07

Đóng gói cho các loại bao bì, thùng chứa hàng rời cỡ trung bình bằng kim loại, nhựa, bao gói hỗn hợp, gỗ.

20. Yêu cầu đóng gói loại IBC08

Đóng gói cho các loại bao bì, thùng chứa hàng rời cỡ trung bình bằng kim loại, nhựa, phíp, bao gói hỗn hợp, gỗ.

21. Yêu cầu đóng gói loại LP01

	Bao gói trong 
	Bao gói ngoài lớn
	Nhóm rất nguy hiểm, nguy hiểm (I, II)
	Nhóm nguy hiểm thấp (III)

	Thủy tinh 10 lít

Nhựa 30 lít

Kim loại 40 lít 
	Thép 

Nhôm 

Kim loại khác thép, nhôm 

Nhựa cứng

Gỗ tự nhiên

Gỗ dán

Gỗ tái chế

Phíp
	Không được phép 
	Chứa tối đa: 3 m3


22. Yêu cầu đóng gói loại LP02

	Bao gói trong 
	Bao gói ngoài lớn
	Nhóm rất nguy hiểm, nguy hiểm (I, II)
	Nhóm nguy hiểm thấp (III)

	Thủy tinh 10kg Nhựa b 50kg 

Kim loại 50 kg

Giấy a, b 50 kg

Phíp a, b 50 kg 
	Thép 

Nhôm 

Kim loại khác thép, nhôm 

Nhựa cứng

Gỗ tự nhiên

Gỗ dán

Gỗ tái chế

Phíp

Nhựa dẻo c 
	Không được phép 
	Chứa tối đa: 3 m3

	a Không áp dụng khi chứacác chất có thể thành chất lỏng trong quá trình vận chuyển. 

b bao gói trong có tấm chống lọt bột  

c Chỉ sử dụng với bao gói trong mềm.


23. Yêu cầu đóng gói loại TP3

a) Đóng gói dạng phuy

- Phuy sắt có sức chứa 120, 250 hoặc 400 kilôgam.

- Độ dầy tối thiểu 1,2mm

- Khi dùng nước làm chất bảo vệ, mức nước tối thiểu là 20cm.

b) Đóng gói dạng bồn chứa

Bồn chứa bằng thép phải đảm bảo những yêu cầu sau:

- Khi sử dụng nước làm chất bảo vệ, việc nạp phốt pho ở nhiệt độ 60OC, tổng thể tích hoá chất và nước không được lớn hơn 98% thể tích bồn chứa.

- Nếu sử dụng khí Ni tơ để làm chất bảo vệ, khi nạp hoá chất ở nhiệt độ 60OC, không được nạp quá 96% thể tích bồn chứa. Không gian còn lại được nạp khí Ni tơ đủ để đảm bảo rằng khi hỗn hợp nguội đi áp suất bên trong bồn chứa cũng không thấp hơn áp suất không khí. Nắp bồn chứa phải đảm bảo đủ kín khí bảo vệ không thể rò rỉ ra ngoài.

- Bồn chứa không được gắn thiết bị gia nhiệt bên trong mà phải sử dụng hệ thống gia nhiệt bên ngoài vỏ. Tuy nhiên, các đường ống tháo hóa chất có thể trang bị thiết bị nung nóng trực tiếp. Thiết bị gia nhiệt đối với vỏ bồn chứa phải có bộ phận kiểm soát nhiệt độ để nhiệt độ gia nhiệt cho bồn chứa không vượt quá nhiệt độ khi nạp vào bồn. Các hệ thống ống dẫn khác đều phải lắp đặt phía trên bồn chứa. Các cửa của bồn chứa phải ở trên vị trí cao hơn mức nạp phốt pho cao nhất và được đóng kín hoàn toàn với nắp có khoá. Bồn chứa phải được trang bị đồng hồ đo xác định mức nạp hóa chất. Trong trường hợp tác nhân bảo vệ là nước thì phải có một đồng hồ đo khác để xác định mức nước được nạp vào bồn chứa.

- Bồn chứa phải được đóng kín và có khoá.

- Chiều dày của bồn chứa tối thiểu đáp ứng theo yêu cuả trong bảng sau

	
	Đường kính lớn nhất tính theo mép cong của bồn chưa (m)
	< 2
	2-3
	2-3

	
	Thể tích bồn chứa hoặc khoang chứa (m3)
	( 5
	< 3,5
	> 3

nhưng ( 5

	Độ dầy tối thiểu
	Thép không rỉ
	2,5  mm
	2,5  mm
	3  mm

	
	Các loại thép khác
	3  mm
	3  mm
	4  mm

	
	Hợp kim nhôm
	4  mm
	4  mm
	5  mm

	
	Nhôm nguyên chất (99,8%)
	6  mm
	6  mm
	8  mm


Chú ý: Các phuy, bồn chứa phốt pho dạng huyền phù hoặc dạng chảy sau khi sử dụng nếu chưa được làm sạch phải luôn chứa đầy nước và quản lý tương đương với các phuy, bồn chứa đang sử dụng.

III. YÊU CẦU VỀ CẤU TẠO BAO BÌ, THÙNG CHỨA

1. Bao bì, thùng chứa có khả năng chứa tối đa là 400 kg hoặc 450 lít

a) Thùng tròn bằng thép, nhôm hoặc kim loại khác

- Thân, đầu được làm bằng thép tấm, nhôm hoặc kim loại khác có chiều dày phù hợp với các chất dự kiến chứa; 

- Đối với thùng chứa lớn hơn 40 lít chất lỏng, đường nối thân được hàn; đối với thùng chứa nhỏ hơn hoặc bằng 40 lít chất lỏng, đường nối thân có thể làm bằng cơ học hoặc hàn;

- Thân thùng chứa lớn hơn 60 lít chất lỏng phải có tối thiểu 02 đai an toàn;

- Miệng nạp, rót chất lỏng hoặc lỗ thông hơi được lắp đặt trên thân hoặc đầu thùng có đường kính không lớn hơn 7cm;

- Khả năng chứa tối đa là 400 kg hoặc 450 lít.

b) Phuy thép hoặc nhôm

- Thân, đầu được làm bằng thép tấm, nhôm hoặc kim loại khác có chiều dày phù hợp với các chất dự kiến chứa; 

- Đối với phuy chứa lớn hơn 40 lít chất lỏng, đường nối thân được hàn; đối với phuy chứa nhỏ hơn hoặc bằng 40 lít chất lỏng, đường nối thân có thể làm bằng cơ học hoặc hàn;

- Miệng nạp, rót chất lỏng hoặc lỗ thông hơi được lắp đặt trên thân hoặc đầu thùng có đường kính không lớn hơn 7cm;

- Khả năng chứa tối đa là 120 kg hoặc 60 lít.

c) Thùng tròn bằng gỗ dán

- Thân được làm bằng gỗ dán tối thiểu 02 lớp, đầu được làm bằng gỗ dán tối thiểu 03 lớp, các lớp được liên kết với nhau bằng keo có thể chịu được thấm nước;

- Trong trường hợp yêu cầu chống lọt bột, nắp được làm bằng giấy loại dày;

- Khả năng chứa tối đa là 400 kg hoặc 250 lít.

d) Thùng tròn và phuy bằng nhựa

- Vật liệu chế tạo thùng, phuy phù hợp với chất chứa bên trong đảm bảo không ảnh hưởng tới chất lượng của thùng, phuy;

- Miệng nạp, rót chất lỏng hoặc lỗ thông hơi được lắp đặt trên thân hoặc đầu thùng có đường kính không lớn hơn 7cm;

- Khả năng thấm tối đa chấp nhận được đối với chất lỏng dễ cháy là 0,008 g/l.h ở nhiệt độ 23 °C;

- Khả năng chứa tối đa: đối với thùng tròn là 400 kg hoặc 450 lít; đối với phuy là 120 kg hoặc 60 lít;

đ) Hộp gỗ tự nhiên

- Hộp được đóng chặt đảm bảo chống rung khi vận chuyển trong điều kiện vận chuyển bình thường;

- Khả năng chứa tối đa: đối với thùng tròn là 400 kg.

e) Hộp gỗ dán

- Gỗ dán được sử dụng tối thiểu 3 lớp được gắn với nhau bằng keo dán chịu nước;

- Khả năng chứa tối đa: đối với thùng tròn là 400 kg.

g) Hộp gỗ tái chế

- Thành hộp làm bằng gỗ tái chế chịu nước;

- Khả năng chứa tối đa: đối với thùng tròn là 400 kg.

h) Hộp phíp, kim loại

 Khả năng chứa tối đa: đối với thùng tròn là 400 kg.

2. Bao bì, thùng chứa hàng rời cỡ trung bình 

a) Thùng chứa hàng rời cỡ trung bình bằng kim loại phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Độ giãn dài của thép (%) không nhỏ hơn 10.000/Rm với mức tối thiểu là 20%, trong đó Rm là giới hạn kéo nhỏ nhất của thép (N/mm2)

- Độ giãn dài của nhôm hoặc hợp kim của nhôm (%) không nhỏ hơn 10.000/6Rm với mức tối thiểu là 8%;

- Chiều dày thành tối thiểu của thùng chứa bằng thép không nhỏ hơn yêu cầu trong bảng sau:

	Thể tích (C), lít
	Chiều dày thành, mm

	
	Unprotected
	Protected

	C ≤ 1000
	2,5
	2,0

	1000 < C ≤ 2000
	T = C/2000 + 2,0
	T = C/2000 + 1,5

	2000 < C ≤ 3000
	T = C/1000 + 1,0
	T = C/2000 + 1,5


- Chiều dày thành tối thiểu của thùng chứa bằng kim loại khác thép được tính theo công thức sau, tuy nhiên không nhỏ hơn 1,5mm

21,4 × e0
e1 = -----------------

  

         [image: image1.jpg]


Rm1 × A1 

Trong đó: 

e1: Chiều dày tối thiểu của thành thùng chứa, mm;

e0: Chiều dày tối thiểu tính cho thùng chứa bằng thép, mm;

Rm1: Giới hạn kéo nhỏ nhất, in N/mm2; 

A1: Độ giãn dài tối thiểu.

- Thùng chứa đượclắp thiết bị giảm áp đảm bảo áp suất hơi trên bề mặt chất lỏng trong thùng chứa không lớn hơn 65 kPa và không nhỏ hơn -100 kPa tại nhiệt độ 550C.

b) Thùng chứa hàng rời cỡ trung bình bằng nhựa

Vật liệu chế tạo thùng phù hợp với chất chứa bên trong đảm bảo không ảnh hưởng tới chất lượng của thùng chứa và không có khả năng thấm các chất nguy hiểm khi vận chuyển trong điều kiện bình thường.

3. Bao bì, thùng chứa cỡ lớn

a) Bằng kim loại: Sử dụng liên kết hàn để chế tạo bao bì, thùng chứa cỡ lớn. Mối hàn đảm bảo vững chắc và an toàn.

b) Bằng nhựa: Vật liệu chế tạo thùng phù hợp với chất chứa bên trong đảm bảo không ảnh hưởng tới chất lượng của thùng chứa và không có khả năng thấm các chất nguy hiểm khi vận chuyển trong điều kiện bình thường.

c) Bằng gỗ: được chế tạo bằng gỗ tự nhiên, gỗ dán (tối thiểu 3 lớp), gỗ tái chế đảm bảo vững chắc, an toàn khi chứa hàng nguy hiểm.

4. Bao bì, thùng chứa hàng hóa loại 2 

Bao bì thùng chứa hàng hóa loại 2 được thực hiện theo quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau đây: 

- TCVN 8366:2010 – Yêu cầu về thiết kế và chế tạo.
- TCVN 6289:2008 (ISO 10286:2007) Chai chứa khí-Thuật ngữ

- TCVN 6290:1997 (ISO 10463 : 1993) về Chai chứa khí - Chai chứa các khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí

- TCVN 6292:2013 (ISO 4706 : 2008) - Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép hàn nạp lại được – Áp suất thử 6 MPa và thấp hơn.

- TCVN 6293:1997 - Chai chứa khí. Chai chứa khí dùng trong y tế. Ghi nhãn để nhận biết khí chứa;

- TCVN 6294:2007 - Chai chứa khí. Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn. Kiểm tra và thử định kỳ;

- TCVN 6295:1997 - Chai chứa khí. Chai chứa khí không hàn. Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính;

- TCVN 6304-1997 - Chai chứa khí đốt hóa lỏng - yêu cầu trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển;

- TCVN 6484:1999 - Khí đốt hoá lỏng (LPG). Xe bồn vận chuyển. Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng;

- TCVN 6485:1999 - Khí đốt hoá lỏng (LPG). Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lít. Yêu cầu an toàn;

- TCVN6713:2013 (ISO 11625:2007)- Chai chứa khí - An toàn trong thao tác;

- TCVN 6714:2000 - Chai chứa khí hoá lỏng (trừ axetylen và khí đốt hoá lỏng). Kiểm tra tại thời điểm nạp khí;

- TCVN 6872:2013 (ISO 11117 : 2008) - Chai chứa khí - Mũ bảo vệ van và vỏ bảo vệ van cho các chai chứa khí công nghiệp và y tế. Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm;

- TCVN 6873:2007 - Chai chứa khí. Giá chai chứa khí nén và khí hoá lỏng (trừ axetylen). Kiểm tra tại thời điểm nạp khí;

- TCVN6874-1:2013 (ISO 11114-1:2012) - Chai chứa khí - Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa. Phần 1: Vật liệu kim loại;

- TCVN 7051:2002 - Chai chứa khí. Chai chứa khí bằng kim loại không được nạp lại. Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử;

- TCVN 7163:2013 (ISO 10297:2006) - Chai chứa khí di động - Van chai - Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu;

- TCVN 7388-1:2013 (ISO 9809-1:2010)- Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm. Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram có độ bền kéo nhỏ hơn 1100 MPa;

- TCVN 7388-2:2013 (ISO 9809 -2:2010)- Chai chứa khí. Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được. Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm. Phần 2: Chai bằng thép tôi và ram có độ bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100 MPa;

- TCVN7388-3:2013 (ISO 9809-3:2010)- Chai chứa khí. Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được. Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm. Phần 3: Chai bằng thép thường hoá.;

- TCVN 8616:2010 - Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển.

- QCVN 04: 2013/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa LPG.

- QCVN 02: 2017/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai LPG mini.

5. Bồn bể chuyên dụng lắp trên phương tiện vận chuyển

- Vật liệu chế tạo bồn bể chuyên dụng được làm bằng kim loại và phù hợp với hàng hóa nguy hiểm dự kiến chứa bên trong; 

- Trong trường hợp sử dụng thép để chế tạo bồn bể chuyên dụng, cường độ uốn không vượt quá 460 N/mm2 và cường độ kéo không vượt quá 725 N/mm2;

- Chiều dày tối thiểu của vỏ bồn được tính theo công thức sau:



PTD


           PCD

 e = ------------
hoặc 
e = -------------



2 ( (


            2 (
Trong đó:



e: 
Chiều dày vỏ bồn (mm)



PT: 
Áp lực thử (Mpa)



PT: 
Áp lực tính toán (Mpa)



D:
Đường kính vỏ bồn (mm)



(:
Ứng suất của vật liệu chế tạo (N/mm2)



(:
Hệ số hàn

Hệ số ( = 0,8 trong trường hợp tất cả các mối hàn chữ “T” với tổng chiều dài mối hàn kiểm tra không nhỏ hơn 10% tổng chiều dài mối hàn; ( = 0,9 trong trường hợp kiểm tra không nhỏ hơn 25% tổng chiều dài mối hàn, ( = 1 trong trường hợp tất cả các mối hàn được kiểm tra.

Chiều dày bồn bể chuyên dụng không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

	
	Đường kính bao bì, thùng chứa
	( 1,80 m
	> 1,80 m

	Chiều dày tối thiểu (mm)
	Thép không gỉ
	2,5
	3

	
	Thép khác
	3
	4

	
	Hợp chất của nhôm
	4
	5

	
	Nhôm có hàm lượng lớn hơn 99,8% 
	6
	8


6. Phương tiện thủy nội địa chuyên dụng

Phương tiện thủy nội địa vận chuyển hàng hóa nguy hiểm được thực hiện theo quy định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:

- QCVN 21: 2015/BGTVT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép;

- Sửa đổi lần 1: 2016 QCVN 01:2008/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm.
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